
Trình độ Chuyên môn Số và loại 

* Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KS-054-00034 9/4/2017

* Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00072 9/4/2017

* Khảo sát địa hình công trình xây 
dựng KS-281-01027 10/26/2017

* Nghiệp vụ đấu thầu 32/2014/CC/NVĐT

* Giám đốc điều hành dự án 20/2011/CC/GDĐH

* Thiết kế công trình xây dựng dân 
dụng, hạ tầng kỹ thuật( san nền, 
vĩa hè, thoát nước nội bộ)

KS-054-00172 9/16/2018

* Thiết kế công trình Giao thông 
(Cầu, đường bộ) KS-280-02119 1/29/2018

* Giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện công trình Giao thông 
(Cầu, đường bộ)

GS1-280-06285 3/21/2018

* Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN, 
hạ tầng kỹ thuật (san nền, vĩa hè, 
thoát nước nội bộ)./.

GS1-054-00305 5/26/2020

* Nghiệp vụ đấu thầu 1851/CC-
QLĐT/VECAS/2008

* Quản lý dự án 1136/CC-
* Định giá xây dựng- Hạng 2 054-0035
* Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KS-054-00292 9/2/2000

* Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. KS-054-00894 4/20/2019

* Quản lý dự án 1157/CC-
QLDA/VECAS/2008

* Nghiệp vụ đấu thầu
1863/CC-

QLĐT/VECAS/200
8

* Thiết kế quy hoạch xây dựng KTS-281-0029 12/30/2016

* Thiết kế kiến trúc công trình KTS-054-00027 4/1/2018
* Thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp, 
thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết 
kế nội ngoại thất.

KTS-054-00093 7/18/2015

Thời hạn

DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

4 Nguyễn Hữu Hòa KIẾN 
TRÚC SƯ

5 Trần Kỳ Tám Ths KTS

2 Nguyễn Văn Minh KSXD 
DD&CN

3 Nguyễn Quốc Dũng KSXD 
DD&CN

STT Họ và tên
Trình độ, chuyên môn, số và loại chứng chỉ

1 Nguyễn Đôn Khải KSXD 



* Quản lý dự án và nghiệp vụ đấu 
thầu
* Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. 2/2/2013

* Thiết kế điện dân dụng và công 
nghiệp KS-054-00240 4/14/2020

* Giám sát lắp đặt thiết bị điện dân 
dụng và công nghiệp GS1-054-00286 4/14/2020

7 Nguyễn Xuân Quỳnh 
Trúc

KỸ SƯ 
CNMT

* Thiết kế xây dựng hệ thống cấp- 
thoát nước KS-054-00547 8/30/2016

* Định giá xây dựng- Hạng 2 054-0179
* Nghiệp vụ đấu thầu 174/QĐ-PROC

9 Tôn Thất Quang 
Minh

KSXD 
DD&CN

* Giám sát thi công công trình 
DD&CN./. GS1-054-00657 1/3/2017

* Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00427 6/27/2015

* Chỉ huy trưởng công trường CH-1036/10/STEC

* Nghiệp vụ đấu thầu 05/2011/CC/NVĐT

* Quản lý dự án 25-062/QLDA

11 Nguyễn Văn Quang KSXD * Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00169 9/19/2017

12 Nguyễn Quân
KSXD 
CẦU 

ĐƯỜNG

* Giám sát thi công  xây dựng và 
hoàn thiện công trình giao thông 
(đường bộ); hạ tầng kỹ thuật( san 
nền, vĩa hè, thoát nước nội bộ)

GS1-054-00882 3/9/2019

* Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00490 12/19/2015

* Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 280 - 0813
* Nghiệp vụ đấu thầu 24-79/NVĐT/IIER
* Quản lý dự án 26-31/QLDA

14 Võ Quang Ánh
KSXD 
GIAO 

THÔNG 

* Giám sát công tác xây dựng và 
hoàn thiện công trình Giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật

GS1-054-00537 4/8/2016

15 Trần Thị Phước Thúy
KS KINH 

TẾ XD VÀ 
QLDA

* Nghiệp vụ đấu thầu

16 Lê Thành Nhân
KS KINH 

TẾ XD VÀ 
QLDA

* Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp./. KS-054-00438 4/1/2018

* Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD&CN./. GS1-054-00781 4/1/2018

* Thiết kế kết cấu công trình xây 
dựng dân dụng./. KS-054-00438 4/14/2020

* Giám sát thi công "xây dựng và 
hoàn thiện" công trình DD./. GS1-054-00959 4/14/2020

17 Trần Minh Trí KSXD 
DD&CN

18 Mai Chí Thành KSXD 

10 Lê Quang Thiện KSXD 
DD&CN

13 Trịnh Hội KSXD 
DD&CN

6 Trần Minh Chiến KỸ SƯ 
ĐIỆN

8 Vũ Thủy Triều KỸ SƯ 
THỦY LỢI

5 Trần Kỳ Tám Ths KTS



19 Phạm Thừa Thiên KTS * Thiết kế kiến trúc công trình KTS-054-00140 4/1/2018
20 Hoàng Hữu Bính KTS * Bằng Đại Học
21 Lê Vũ Nhất Hạnh KTS * Bằng Đại Học
22 Lê Thùy Trang KTS * Bằng Đại Học
23 Đoàn Quốc Chiến CNKT * Bằng Đại Học
24 Nguyễn Thái Thanh CNKT * Bằng Đại Học

25 Cung Thị Thùy 
Nhung * Cao Đẳng


